
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 4/2021 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 32,383,307,499  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 3,830,000,000  

20/10/2021 Thu ủng hộ cho CSR - VP Chính 10,000,000  

30/10/2021 DLVN tài trợ CSR cho người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19 1,000,000,000  

30/10/2021 DLVN tài trợ CSR hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 500,000,000  

30/11/2021 DLVN tài trợ CSR hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 200,000,000  

31/12/2021 DLVN tài trợ CSR chương trình Hiến máu nhân đạo 200,000,000  

31/12/2021 DLVN tài trợ CSR chương trình Kết nối triệu yêu thương 1,920,000,000  

3. TỔNG THU TÀI TRỢ KHÁC 600,000,000  

30/11/2021 Điều chuyển nguồn thu từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động tháng 11/2021 600,000,000  

4. TỔNG CHI  4,248,203,233 

4.1 Hoạt động Y tế  1,389,025,000 

08/10/2021 Tài trợ cho Bệnh viện Thống Nhất chống dịch Covid-19  150,000,000 

30/10/2021 
Tài trợ đồ bảo hộ y tế (trang phục, tấm chắn, khẩu trang) cho Bệnh viện Thống Nhất, 
TPHCM 

 69,080,000 

30/10/2021 Tài trợ đồ bảo hộ y tế cho Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TPHCM  55,000,000 

01/11/2021 Tài trợ máy thở Oxy dòng cao cho Bệnh viện Huyện Bình Chánh, TPHCM  99,000,000 

03/11/2021 Chi phí in ấn, logistic cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19  4,950,000 

12/11/2021 
Tài trợ kính chắn giọt bắn cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM - Phòng chống 
dịch Covid-19 

  7,700,000  

12/11/2021 
Tài trợ khẩu trang cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM - Phòng chống dịch 
Covid-19 

  3,300,000  

12/11/2021 Tài trợ cho UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội phòng chống dịch Covid-19   100,000,000  

12/11/2021 Tài trợ cho UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19   200,000,000  

23/11/2021 
Tài trợ cho Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TPHCM - tài trợ tuyến đầu chống dịch 
Covid-19 

  500,000,000  

13/12/2021 Tài trợ tuyến đầu chống dịch covid-19 cho Bệnh Viện Y Hà Nội  199,995,000 

4.2 Hoạt động giáo dục  1,180,000,000 

01/11/2021 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Sơn Thái, T Khánh Hòa - "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ 
lụt Miền Trung 2020 

 50,000,000 

11/11/2021 Tài trợ học bổng cho Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em VN, Hà Nội-Ninh Thuận-Bình Định  600,000,000 

17/11/2021 Tài trợ giáo dục cho trường PTDTBT Tiểu học Xìn Cái, tỉnh Hà Giang  50,000,000 

06/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh BRVT - chương trình học 
bổng phối hợp với Sacombank 

 60,000,000 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

06/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường THCS Thạnh Lộc, TP Cần Thơ - chương trình học bổng 
phối hợp với Sacombank 

 60,000,000 

06/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường TH Thuận Hưng A, tỉnh Sóc Trăng - chương trình học 
bổng phối hợp với Sacombank 

 60,000,000 

06/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường TH An Bình, tỉnh Đồng Nai - chương trình học bổng phối 
hợp với Sacombank 

 60,000,000 

27/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Hà Tĩnh - chương trình học bổng 
phối hợp với Sacombank 

 
60,000,000 

27/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên - chương trình học bổng 
phối hợp với Sacombank 

 
60,000,000 

27/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường THPT Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội - chương trình 
học bổng phối hợp với Sacombank 

 
60,000,000 

27/12/2021 
Tài trợ giáo dục cho Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Đăk Nông - chương trình học 
bổng phối hợp với Sacombank 

 
60,000,000 

4.2 Hoạt động xã hội  1,679,178,233 

07/10/2021 
Tài trợ cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM - cho người dân bị ảnh hưởng Covid-
19 

  300,000,000  

07/10/2021 
Tài trợ cho UBND Q.Phú Nhuận 100 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 
Quận Phú Nhuận 

  48,609,000  

27/10/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ Thị Xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị  222,000,000 

01/11/2021 
Chi phí in ấn cho hoạt động từ thiện cứu trợ khắc phục lũ lụt Miền Trung 2020 cho 
trường TH Sơn Thái, T. Khánh Hòa 

 16,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN P Hương Long, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Vinh Hưng, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Lộc Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phú Gia, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Thị Trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Hương Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN P Hương Văn, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phong Thu, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phong Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Thị Trấn Khe Tre, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 2,000,000 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Vinh Hà, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020 

 4,000,000 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phú Mỹ, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 6,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Lộc Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 8,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN P Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 8,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Hương Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 8,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN P Hương Sơ, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 8,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phú Thuận, H Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 
Huế - chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 12,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Thủy Phù, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 14,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã An Phong, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 14,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Lộc Bôn, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 14,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phong Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 16,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phong Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 18,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế - chương 
trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 22,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Thị Trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 30,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Xã Phong Chương, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 38,000,000  

17/11/2021 
Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ VN Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - 
chương trình "Hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt Miền Trung 2020"  

 
 234,000,000  

23/11/2021 
Tài trợ cho UBND PHƯỜNG 11, Q Phú Nhuận TPHCM - cho người dân bị ảnh hưởng 
Covid-19 

 
50,000,000 

23/11/2021 
Tài trợ cho Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TPHCM - tài trợ trẻ em khó khăn mồ côi 
ảnh hưởng dịch Covid-19 

 
500,000,000 

30/11/2021 Chi phí vận chuyển hàng cứu trợ lũ lụt miền Trung  569,233 

31/12/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQ P. Hoài Thanh Tây, tỉnh Bình Định  50,000,000 

31/12/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho MTTQ P. Tam Quan, xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  4,000,000 

31/12/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho MTTQ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định  2,000,000 

31/12/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho MTTQ xã Hoài Sơn, tỉnh Bình Định  2,000,000 

31/12/2021 Tài trợ khắc phục lũ lụt cho UBMTTQVN P. Phổ Thạnh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  10,000,000 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 
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III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 1,001,481,343  

 Thu lãi tiền gởi Quý IV/2021 1,001,481,343   

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  609,796,112 

 Chi quản lý khác trong Quý IV/2021  9,796,112 

 Điều chuyển nguồn thu từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động tháng 11/2021  600,000,000 

IV. SỐ DƯ CUỐI KỲ 32,956,789,497  


